
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĨNH LINH 
   

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Vĩnh Linh, ngày      tháng      năm 2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án: Đường ven biển kết nối hành lang kinh 

tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 (Đợt 2) 

Địa điểm: Xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số 

nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-

CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 

03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; 

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất, thu hồi đất; 

Căn cứ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; 

đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; 

Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh 

Quảng Trị về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường ven biển kết nối hành 

lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1); 

Căn cứ Quyết định số 4282/UBND-CN ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: 

Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1) 

Căn cứ Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 25/3/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Vĩnh Linh; 

 



2 

Căn cứ Thông báo số 42/TB-UBND ngày 29/3/2023; Thông báo số 

76/TB-UBND ngày 20/5/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc điều chỉnh 

nội dung Thông báo số 42/TB-UBND  ngày 29/3/2023; Thông báo số 76/TB-

UBND ngày 20/5/2024 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc điều chỉnh nội dung 

Thông báo số 42/TB-UBND  ngày 29/3/2023 của UBND huyện Vĩnh Linh về 

việc thông báo thu hồi đất để thực hiện Công trình: Đường ven biển kết nối hành 

lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1); 

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị tại Tờ 

trình số 1369/TTr-BQLDA ngày 20/6/2024; Biên bản họp thẩm định ngày 

28/6/2024 và đề nghị của Phòng Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình số 

867/TTr-TNMT ngày 12/7/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi 29.326,4 m2 đất của các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng 

và tổ chức quản lý, sử dụng tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. 

Địa chỉ khu đất thu hồi thuộc tờ bản đồ địa chính số 16, 19, 20 tỷ lệ 1/2000 

của xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh. 

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo bản đồ thửa đất, tỷ lệ 

1/2000 do Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường lập ngày 18/6/2024, đã 

được xác nhận và kiểm tra. 

Lý do thu hồi đất: Để thực hiện Dự án: Đường ven biển kết nối hành lang 

kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1( đợt 2); 

(Kèm theo danh sách hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất bị thu hồi ) 

Điều 2. Giao trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị: 

1. Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thái có trách nhiệm giao Quyết định này đến 

đối tượng có đất thu hồi, trường hợp đối tượng có đất thu hồi không nhận Quyết 

định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết Quyết định này tại trụ sở 

UBND xã Vĩnh Thái, tại Nhà văn hóa nơi có đất thu hồi. 

2. Chủ đầu tư chủ trì cùng với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - 

Giai đoạn 1, UBND xã Vĩnh Thái và các đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi 

thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - 

Giai đoạn 1 thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho các hộ gia 

đình, cá nhân có tên tại Điều 1 gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện 

Vĩnh Linh để chỉnh lý. 

3. Các hộ gia đình, cá nhân có nghĩa vụ nộp lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất (nếu có) cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án Đường 

ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 khi 

nhận tiền bồi thường, hỗ trợ để thực hiện chỉnh lý biến động theo quy định.  
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4. Chủ đầu tư, quản lý quỹ đất thu hồi, trình cấp có thẩm quyền quyết 

định giao đất để xây dựng công trình theo đúng quy định. 

5. Trung tâm VHTT và TDTT huyện Vĩnh Linh có trách nhiệm đăng 

Quyết định này lên Cổng Thông tin điện tử của huyện Vĩnh Linh. 

6. Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Vĩnh Linh thực hiện 

chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án 

Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 

1, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị, Giám 

đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, Giám đốc Trung tâm VHTT và 

TDTT huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị, Chủ 

tịch UBND xã Vĩnh Thái, Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách kèm 

theo tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
   

 Nơi nhận: 
   - Như Điều 3; 

   - TT HĐND huyện; 

   - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

   - Cổng Thông tin điện tử huyện; 

   - Lưu: VT - TNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Anh  Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 



DANH SÁCH THU HỒI ĐẤT (ĐỢT 2) 

DỰ ÁN: ĐƯỜNG VEN BIỂN KẾT NỐI HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY, TỈNH QUẢNG TRỊ - GIAI ĐOẠN 1  

HẠNG MỤC: ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT 

ĐỊA ĐIỂM: XÃ VĨNH THÁI - HUYỆN VĨNH LINH - TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2024 của UBND huyện Vĩnh Linh) 

               

Số  

TT 
Họ và tên 

Địa chỉ 

chủ sử 

dụng đất 

Số  

tờ 

BĐ  

trích 

đo 

Số  

tờ  

BĐ 

ĐC 

Số  

thửa 

Loại  

đất 

Diện tích 

  hiện 

trạng thửa 

đất (m2) 

Diện 

tích 

cấp 

giấy 

CN 

(m2) 

Số giấy 

CN 

Diện tích thu hồi 

(m2) 

Diện 

tích còn 

lại (m2) 

Ký xác 

nhận 

 đo đạc 

đúng hiện 

trạng của 

chủ quản 

lý, sử 

dụng đất 

thửa đất 

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

Trong  

GCN 

Ngoài 

 GCN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=(12+13) 12 13 
14=(8-

11) 
15 

1 Trần Thị Thiềm Thử Luật 8 16 322/3 RSX 5.282,8 8.000,0 V757785 1.582,1 1.582,1   3.700,7 Đã ký 

2 Ngô Thế Vinh Thử Luật 8 16 322/2 RSX 6.637,2 8.000,0 V757592 1.843,7 1.843,7   4.793,5 Đã ký 

3 Ngô Thế Bắc Thử Luật 9 19 13 BHK 1.353,8     4,3   4,3 1.349,5 Đã ký 

4 Ngô Thế Chường Thử Luật 9 19 18 BHK 599,8     536,4   536,4 63,4 Đã ký 

5 Nguyễn Tất Tiến Thử Luật 9 19 48 BHK 1.571,9     298,3   298,3 1.273,6 Đã ký 

6 Nguyễn Tất Giáp Thử Luật 9 16 615 BHK 525,2     133,9   133,9 391,3 Đã ký 

7 Võ Văn Tiếp Thử Luật 9 16 635 BHK 629,5     33,2   33,2 596,3 Đã ký 

8 Nguyễn Đợi Thử Luật 9 16 636 BHK 474,5     64,4   64,4 410,1 Đã ký 

9 Nguyễn Hữu Thông Thử Luật 9 16 660 BHK 1.291,4     195,5   195,5 1.095,9 Đã ký 

10 Nguyễn Văn Hòa Thử Luật 9 16 685 BHK 621,6     209,0   209,0 412,6 Đã ký 

11 Ngô Thế Thỏn Thử Luật 9 16 686 BHK 591,0     0,5   0,5 590,5 Đã ký 

12 Nguyễn Thị Yến Thử Luật 9 16 692 BHK 545,8     92,5   92,5 453,3 Đã ký 
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Số  

TT 
Họ và tên 

Địa chỉ 

chủ sử 

dụng đất 

Số  

tờ 

BĐ  

trích 

đo 

Số  

tờ  

BĐ 

ĐC 

Số  

thửa 

Loại  

đất 

Diện tích 

  hiện 

trạng thửa 

đất (m2) 

Diện 

tích 

cấp 

giấy 

CN 

(m2) 

Số giấy 

CN 

Diện tích thu hồi 

(m2) 

Diện 

tích còn 

lại (m2) 

Ký xác 

nhận 

 đo đạc 

đúng hiện 

trạng của 

chủ quản 

lý, sử 

dụng đất 

thửa đất 

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

Trong  

GCN 

Ngoài 

 GCN 

13 Hoàng Thị Mai Thử Luật 9 16 711 BHK 640,4     1,6   1,6 638,8 Đã ký 

14 Ngô Thế Bắc Thử Luật 9 16 712 BHK 430,9     179,7   179,7 251,2 Đã ký 

15 Ngô Thế Chính Thử Luật 9 16 718 BHK 562,7     188,0   188,0 374,7 Đã ký 

16 Nguyễn Xuân Lượng Thử Luật 9 16 735 BHK 978,8     754,7   754,7 224,1 Đã ký 

17 Ngô Thế Trung Thử Luật 9 16 753 BHK 930,2     379,3   379,3 550,9 Đã ký 

18 Ngô Thế Thỏn Thử Luật 9 16 754 BHK 355,0     209,6   209,6 145,4 Đã ký 

19 Ngô Thế Chính Thử Luật 9 16 744 BHK 455,7     379,2   379,2 76,5 Đã ký 

20 Ngô Thế Chính Thử Luật 9 19 619 BHK 274,0     237,2   237,2 36,8 Đã ký 

21 Trần Văn Hiền Thử Luật 9 16 661 BHK 803,3     222,9   222,9 580,4 Đã ký 

22 Trần Văn Hiền Thử Luật 9 16 694 BHK 887,0     121,8   121,8 765,2 Đã ký 

23 Trần Văn Hiền Thử Luật 9 16 713 BHK 281,2     92,1   92,1 189,1 Đã ký 

24 Nguyễn Văn Hòa Thử Luật 9 16 693 BHK 275,8     97,1   97,1 178,7 Đã ký 

25 Mai Văn Hoài Thử Luật 9 16 749 BHK 140,6     72,2   72,2 68,4 Đã ký 

26 Mai Văn Hoài Thử Luật 9 16 752 BHK 1.059,9     460,6   460,6 599,3 Đã ký 

27 Ngô Thế Hoàng Thử Luật 9 16 662 BHK 798,1     231,5   231,5 566,6 Đã ký 

28 Nguyễn Tất Hưng Thử Luật 9 16 738 BHK 780,8     218,8   218,8 562,0 Đã ký 
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Số  

TT 
Họ và tên 

Địa chỉ 

chủ sử 

dụng đất 

Số  

tờ 

BĐ  

trích 

đo 

Số  

tờ  

BĐ 

ĐC 

Số  

thửa 

Loại  

đất 

Diện tích 

  hiện 

trạng thửa 

đất (m2) 

Diện 

tích 

cấp 

giấy 

CN 

(m2) 

Số giấy 

CN 

Diện tích thu hồi 

(m2) 

Diện 

tích còn 

lại (m2) 

Ký xác 

nhận 

 đo đạc 

đúng hiện 

trạng của 

chủ quản 

lý, sử 

dụng đất 

thửa đất 

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

Trong  

GCN 

Ngoài 

 GCN 

29 Mai Văn Hưng Thử Luật 9 16 748 BHK 509,0     261,1   261,1 247,9 Đã ký 

30 Mai Văn Hưng Thử Luật 9 16 745 BHK 449,5     322,6   322,6 126,9 Đã ký 

31 Trần Hữu Khánh Thử Luật 9 16 743 BHK 822,9     128,3   128,3 694,6 Đã ký 

32 Trần Văn Lợi Thử Luật 9 16 742 BHK 877,9     24,3   24,3 853,6 Đã ký 

33 Trần Văn Phong Thử Luật 9 20 663 BHK 763,2     475,8   475,8 287,4 Đã ký 

34 Ngô Thị Sinh Thử Luật 9 16 14 BHK 1.041,6     491,3   491,3 550,3 Đã ký 

35 Ngô Thế Tiến Thử Luật 9 16 614 BHK 713,0     218,0   218,0 495,0 Đã ký 

76 Trần Văn Phong Thử Luật 9 16 747 BHK 428,9     216,1   216,1 212,8 Đã ký 

36 Ngô Thế Lân Thử Luật 10 19 108 RSX 8.899,8     973,9   973,9 7.925,9 Đã ký 

37 Nguyễn Tất Giáp Thử Luật 10 19 195 BHK 326,5     47,1   47,1 279,4 Đã ký 

38 Nguyễn Thị Luyến Thử Luật 10 19 263 BHK 141,8     88,5   88,5 53,3 Đã ký 

39 Trần Thị Loan Thử Luật 10 19 265 BHK 143,6     81,7   81,7 61,9 Đã ký 

40 Nguyễn Thị Yến Thử Luật 10 19 267 BHK 210,1     76,6   76,6 133,5 Đã ký 

41 Võ Thị Kiểng Thử Luật 10 19 284 BHK 281,4     181,9   181,9 99,5 Đã ký 

42 Trần Văn Ngân Thử Luật 10 19 268 BHK 134,2     119,3   119,3 14,9 Đã ký 

43 Võ Văn Lợi Thử Luật 10 19 288 BHK 119,0     75,4   75,4 43,6 Đã ký 
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Số  

TT 
Họ và tên 

Địa chỉ 

chủ sử 

dụng đất 

Số  

tờ 

BĐ  

trích 

đo 

Số  

tờ  

BĐ 

ĐC 

Số  

thửa 

Loại  

đất 

Diện tích 

  hiện 

trạng thửa 

đất (m2) 

Diện 

tích 

cấp 

giấy 

CN 

(m2) 

Số giấy 

CN 

Diện tích thu hồi 

(m2) 

Diện 

tích còn 

lại (m2) 

Ký xác 

nhận 

 đo đạc 

đúng hiện 

trạng của 

chủ quản 

lý, sử 

dụng đất 

thửa đất 

Tổng 

diện tích 

thu hồi 

Trong  

GCN 

Ngoài 

 GCN 

44 Nguyễn Văn Mão Thử Luật 10 19 289 BHK 216,7     154,1   154,1 62,6 Đã ký 

45 Nguyễn Thị Bình Thử Luật 10 19 290 BHK 111,0     100,1   100,1 10,9 Đã ký 

46 Ngô Thế Dụng Thử Luật 10 19 315 BHK 430,1     20,0   20,0 410,1 Đã ký 

47 Nguyễn Văn Thanh Thử Luật 10 19 341 LUC 794,4     110,9     683,5 Đã ký 

48 Nguyễn Tất Tiến Thử Luật 10 19 343 LUC 582,8     231,0     351,8 Đã ký 

49 Trần Văn Ngân Thử Luật 10 19 344 LUC 499,6 477,0 R383345 47,1 47,1   452,5 Đã ký 

50 Ngô Thế Vinh Thử Luật 10 19 346 LUC 641,8     71,2     570,6 Đã ký 

51 Nguyễn Thị Dương Thử Luật 10 19 354 LUC 455,6     235,3     220,3 Đã ký 

52 Nguyễn Văn Nguyên Thử Luật 10 19 355 LUC 570,8     494,4     76,4 Đã ký 

53 Võ Văn Tiếp Thử Luật 10 19 357 LUC 525,4     320,1     205,3 Đã ký 

54 Ngô Thế Thiềm Thử Luật 10 19 400 LUC 491,0     4,6     486,4 Đã ký 

55 Nguyễn Xuân Lượng Thử Luật 10 19 404 LUC 542,0 540,0 R383331 161,7 161,7   380,3 Đã ký 

56 Nguyễn Hữu Hoạch Thử Luật 10 19 408 LUC 634,8 621,0 R383321 128,6 128,6   506,2 Đã ký 

57 Hoàng Thị Mai Thử Luật 10 19 560 BHK 178,3     57,5   57,5 120,8 Đã ký 

58 Nguyễn Hữu Thông Thử Luật 10 19 561 BHK 149,1     1,6   1,6 147,5 Đã ký 

59 Nguyễn Thị Yến Thử Luật 10 19 562 BHK 50,2     24,2   24,2 26,0 Đã ký 
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60 Nguyễn Thị Luyến Thử Luật 10 19 563 BHK 78,8     58,9   58,9 19,9 Đã ký 

61 Nguyễn Thị Khiển Thử Luật 10 19 565 BHK 85,9     84,2   84,2 1,7 Đã ký 

62 Nguyễn Văn Mão Thử Luật 10 19 566 BHK 84,2     81,3   81,3 2,9 Đã ký 

63 Nguyễn Thị Yến Thử Luật 10 19 567 BHK 101,9     101,9   101,9 0,0 Đã ký 

64 Trần Văn Thi Thử Luật 10 19 569 BHK 286,4     286,4   286,4 0,0 Đã ký 

65 Nguyễn Thị Luyến Thử Luật 10 19 572 BHK 78,4     78,4   78,4 0,0 Đã ký 

66 Nguyễn Tất Thược Thử Luật 10 19 574 LUC 515,2     94,4     420,8 Đã ký 

67 Nguyễn Thị Yến Thử Luật 10 19 575 BHK 239,0     206,8   206,8 32,2 Đã ký 

68 Nguyễn Thị Bình Thử Luật 10 19 287 BHK 155,4     80,4   80,4 75,0 Đã ký 

69 Ngô Thế Giáo Thử Luật 10 19 401 LUC 607,3     522,0     85,3 Đã ký 

70 Trần Văn Hiền Thử Luật 10 19 285 BHK 81,1     2,0   2,0 79,1 Đã ký 

71 Trần Văn Hiền Thử Luật 10 19 409 LUC 529,3     80,7     448,6 Đã ký 

72 Nguyễn Văn Hóa Thử Luật 10 19 407 LUC 607,6     464,7     142,9 Đã ký 

73 Nguyễn Văn Hòa Thử Luật 10 19 564 BHK 105,8     105,8   105,8 0,0 Đã ký 

74 Mai Văn Hoài Thử Luật 10 19 302 BHK 158,4     35,1   35,1 123,3 Đã ký 

75 Ngô Thế Lợi Thử Luật 10 19 301 LUC 368,2 393,0 R383336 193,8     174,4 Đã ký 
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77 Thái Văn Phương Thử Luật 10 19 266 BHK 101,6     83,0   83,0 18,6 Đã ký 

78 Nguyễn Văn Sáu Thử Luật 10 19 351 LUC 543,9 585,0 R383356 36,7 36,7   507,2 Đã ký 

79 Hoàng Văn Thắng Thử Luật 10 19 356 LUC 420,1     154,7     265,4 Đã ký 

80 Võ Thị Thanh Thử Luật 10 19 556 LUC 514,3 512,0 R383372 153,6 153,6   360,7 Đã ký 

81 Nguyễn Văn Tiếm Thử Luật 10 19 300 LUC 383,2     183,6     199,6 Đã ký 

82 Ngô Thế Tiến Thử Luật 10 19 137 RSX 9.648,7     2.539,1   2.539,1 7.109,6 Đã ký 

83 Ngô Thế Tiến Thử Luật 10 19 573 BHK 139,6     133,2   133,2 6,4 Đã ký 

84 Ngô Thị Sinh Thử Luật 10 19 269/1 BHK 190,5     3,0   3,0 187,5 Đã ký 

85 Trần Văn Phong Thử Luật 10 19 291 LUC 911,1     514,6     396,5 Đã ký 

86 UBND xã Thử Luật 10 19 205 BHK 196,4     196,4     0,0 Đã ký 

87 UBND xã Thử Luật 10 19 235 BHK 312,1     312,1     0,0 Đã ký 

88 UBND xã Thử Luật 10 19 239 BCS 2.228,1     576,0     1.652,1 Đã ký 

89 UBND xã Thử Luật 10 19 242 BHK 314,3     314,3     0,0 Đã ký 

90 UBND xã Thử Luật 10 19 277 BHK 293,5     247,4     46,1 Đã ký 

91 Nguyễn Thị  Tùng Thử Luật 11 20 591 LUC 631,2 630,0 R383386 440,5 440,5   190,7 Đã ký 

92 Ngô Thế Thiềm Thử Luật 11 20 611 LUC 548,4     90,8     457,6 Đã ký 
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93 Mai Văn Hưng Thử Luật 11 20 631 LUC 494,9     33,5     461,4 Đã ký 

94 Nguyễn Văn Quyết Thử Luật 11 20 644 LUC 673,8 599,0 R383352 612,0 599,0 13,0 61,8 Đã ký 

95 Trần Văn Hà Thử Luật 11 20 662 BHK 191,3     106,7   106,7 84,6 Đã ký 

96 Võ Văn Lân Thử Luật 11 20 663 BHK 177,7     136,3   136,3 41,4 Đã ký 

97 Nguyễn Hữu Hoạch Thử Luật 11 20 667 LUC 790,5 699,0 R383321 264,4 264,4   526,1 Đã ký 

98 Ngô Thế Trung Thử Luật 11 20 668 LUC 817,2     31,8     785,4 Đã ký 

99 Nguyễn Văn Hợi Thử Luật 11 20 679 BHK 165,6     132,9   132,9 32,7 Đã ký 

100 Nguyễn Văn Quyết Thử Luật 11 20 680 BHK 107,5     84,9   84,9 22,6 Đã ký 

101 Thái Văn Tranh Thử Luật 11 20 682 BHK 120,6     119,5   119,5 1,1 Đã ký 

102 Thái Văn Tranh Thử Luật 11 20 683 BHK 121,5     121,5   121,5 0,0 Đã ký 

103 Hoàng Thị Mai Thử Luật 11 20 684 BHK 367,3     253,9   253,9 113,4 Đã ký 

104 Ngô Thế Thỏn Thử Luật 11 20 686 BHK 390,6     217,3   217,3 173,3 Đã ký 

105 Trần Văn Thi Thử Luật 11 20 690 BHK 254,2     119,8   119,8 134,4 Đã ký 

106 Nguyễn Văn Quyết Thử Luật 11 20 694 BHK 240,2     4,9   4,9 235,3 Đã ký 

107 Nguyễn Văn Đào Thử Luật 11 20 776 BHK 179,7     69,5   69,5 110,2 Đã ký 

108 Nguyễn Thị Chanh Thử Luật 11 20 687 BHK 140,1     98,3   98,3 41,8 Đã ký 

109 Võ Văn Diên Thử Luật 11 20 685 BHK 472,9     295,4   295,4 177,5 Đã ký 
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110 Võ Văn Diên Thử Luật 11 20 692 BHK 208,2     2,3   2,3 205,9 Đã ký 

111 Võ Văn Diên Thử Luật 11 20 693 BHK 129,1     11,7   11,7 117,4 Đã ký 

112 Võ Văn Được Thử Luật 11 20 681 BHK 93,0     93,0   93,0 0,0 Đã ký 

113 Võ Văn Được Thử Luật 11 20 666 BHK 352,9     304,9   304,9 48,0 Đã ký 

114 Ngô Thế Giáo Thử Luật 11 20 691 BHK 185,4     59,6   59,6 125,8 Đã ký 

115 Nguyễn Văn Hóa Thử Luật 11 20 664 BHK 149,7     124,9   124,9 24,8 Đã ký 

116 Nguyễn Văn Hóa Thử Luật 11 20 665 BHK 147,4     136,8   136,8 10,6 Đã ký 

117 Nguyễn Văn Hóa Thử Luật 11 20 778 BHK 2.993,8     722,3   722,3 2.271,5 Đã ký 

118 Nguyễn Văn Hòa Thử Luật 11 20 593 LUC 560,7     234,0     326,7 Đã ký 

119 Hoàng Văn Thắng Thử Luật 11 20 775 BHK 102,5     17,6   17,6 84,9 Đã ký 

120 Thái Văn Thí Thử Luật 11 20 643 LUC 1.051,6     950,6     101,0 Đã ký 

121 Ngô Thế Lâu  Thử Luật 11 20 609 LUC 627,9 631,0 R383372 120,8 120,8   507,1 Đã ký 

122 Ngô Thế Lâu  Thử Luật 11 20 719 LUC 526,5 512,0 R383372 501,3 501,3   25,2 Đã ký 

123 Nguyễn Văn Quyết Thử Luật 11 20 252 LUC 130,7     103,8     26,9 Đã ký 

Tổng         84.500,6     29.326,4         
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